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A. Gói cước cung cấp trên mạng MobiFone 

TT 
Tên gói 

cước 
 Mã gói Giá cước Chu kỳ Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

1 Gói Gia đình CB30 70.000 30 ngày DK CB30 gửi 9284 

- Xem gói Gia đình (gồm các kênh truyền hình trong 

nước, quốc tế) và các nội dung VOD (trừ kho VOD 

HBO Go) 

- Xem cùng lúc trên 4 thiết bị 

- Miễn phí data truy cập dịch vụ. 

2 
Gói Nâng cao 

(CTV) 
CTV 6.000 01 ngày 

DK CTV 

hoặc 

CTV gửi 9199 

- Xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình trong nước, 

quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung VOD 

(trừ kho VOD HBO Go)   

- 10 phút thoại nội mạng mỗi ngày 

- 500MB/ngày data tốc độ cao sử dụng ngoài dịch vụ 

- Xem cùng lúc trên 4 thiết bị 

- Miễn phí data truy cập dịch vụ. 

3 Gói VIP CLVIP 6.000 01 ngày 

DK CLVIP 

hoặc 

CLVIP gửi 9199 

- Xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình trong nước, 

quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung VOD 

(trừ kho VOD HBO Go)   

- Xem cùng lúc trên 4 thiết bị 

- 01GB/ngày data tốc độ cao sử dụng ngoài dịch vụ. 

4 Gói HBO Go HBO GO 110.000 30 ngày 
DK HBO GO gửi 

9284 

- Xem gói HBO Go (gồm các kênh truyền hình trong 

nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab) và kho nội 

dung VOD trên dịch vụ. 

- Xem kho nội dung VOD hấp dẫn với series phim độc 

quyền của HBO. 
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TT 
Tên gói 

cước 
 Mã gói Giá cước Chu kỳ Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

- Xem trên 1 thiết bị tại 1 thời điểm với các nội dung 

của HBO; xem trên 04 thiết bị tại 1 thời điểm với các 

nội dung thông thường của ClipTV 

- Miễn phí data truy cập dịch vụ. 

5 Gói HBO Basic HBOC 79.000 30 ngày 
DK HBOC gửi 

9284 

- Xem gói HBO Basic (gồm hơn 110 kênh truyền hình 

trong nước cùng nhóm kênh VTVCab ) và kho nội 

dung VOD trên dịch vụ. 

- Xem kho nội dung VOD hấp dẫn với series phim độc 

quyền của HBO. 

- Xem trên 1 thiết bị tại 1 thời điểm với các nội dung 

của HBO; xem trên 04 thiết bị tại 1 thời điểm với các 

nội dung thông thường của ClipTV 

- Miễn phí data truy cập dịch vụ. 

6 Basic 

CT 90.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ 

cao hệ thống tạm khóa Internet. 

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

ClipTV.vn; 01 tài khoản gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) 

trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 

6CT 540.000 180 ngày 

12CT 1.080.000 360 ngày 
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TT 
Tên gói 

cước 
 Mã gói Giá cước Chu kỳ Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

7 Premium CTS 110.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ 

cao hệ thống tạm khóa Internet. 

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) 

trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 

8 

Gói 

VIP HBO 

 

VHBO 120.000 30 ngày DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

 

- 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ 

cao hệ thống tạm khóa Internet. 

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), kho nội dung VOD (bao gồm VOD của 

HBO Go) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc 

trên 2 thiết bị đồng thời và 1 thiết bị đối với các nội 

dung của HBO 

12VHBO 1.440.000 360 ngày 

9 Cơ bản 

CT70 70.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ 

cao hệ thống tạm khóa Internet.  

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 
3CT70 210.000 90 ngày 
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TT 
Tên gói 

cước 
 Mã gói Giá cước Chu kỳ Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

6CT70 420.000 180 ngày 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) 

trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 

12CT70 840.000 360 ngày 

10 Nâng cao 

CTS90 90.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ 

cao hệ thống tạm khóa Internet  

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go 

)trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 

3CTS90 270.000 90 ngày 

12CTS90 1.080.000 360 ngày 

11 
Gói  

HBOVIP 

HBOV 100.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ 

cao hệ thống tạm khóa Internet.  

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói HBO Go (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), kho nội dung VOD (bao gồm VOD của 

HBO Go) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc 

trên 2 thiết bị đồng thời và 1 thiết bị đối với các nội 

12HBOV 1.200.000 360 ngày 
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TT 
Tên gói 

cước 
 Mã gói Giá cước Chu kỳ Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

dung của HBO  

12 CT90  CT90 90.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao, hết dung 

lượng hệ thống ngắt kết nối Internet, không giới hạn 

data truy cập Facebook, TikTok.  

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD trên ClipTV, đăng nhập và 

xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời. 

13 C80T 

C80T 80.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao, hết dung 

lượng hệ thống ngắt kết nối Internet, không giới hạn 

data truy cập TikTok.  

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) 

trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 

3C80T 240.000 90 ngày 

14 C80F C80F 80.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao, hết dung 

lượng hệ thống ngắt kết nối Internet, không giới hạn 
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TT 
Tên gói 

cước 
 Mã gói Giá cước Chu kỳ Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

3C80F 240.000 90 ngày 

data truy cập Facebook.  

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab) nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) 

trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 

6C80F 480.000 180 ngày 

12C80F 960.000 360 ngày 

15 CT100 

CT100 100.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao, hết dung 

lượng hệ thống ngắt kết nối Internet, không giới hạn 

data truy cập Facebook, TikTok, Youtube.  

-  Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) 

trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 

3CT100 300.000 90 ngày 

6CT100 600.000 180 ngày 

12CT100 1.200.000 360 ngày 

16 CT125 CT125 125.000 30 ngày 
DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 6GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao, hết dung 

lượng hệ thống ngắt kết nối Internet. 
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TT 
Tên gói 

cước 
 Mã gói Giá cước Chu kỳ Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

3CT125 375.000 90 ngày 

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) 

trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 
6CT125 750.000 180 ngày 

12CT125 1.500.000 360 ngày 

17 CT150 

CT150 150.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 6GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao, hết dung 

lượng hệ thống ngắt kết nối Internet. 

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) 

trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 

3CT150 450.000 90 ngày 

6CT150 900.000 180 ngày 

12CT150 1.800.000 360 ngày 

18 CT159 CT159 159.000 30 ngày 
DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 6GB/7GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao, hết 

dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet. 

- Không tính phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối 

đa 1.000 phút/30 ngày). 
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TT 
Tên gói 

cước 
 Mã gói Giá cước Chu kỳ Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

12CT159 1.908.000 360 ngày 

- Không tính phí 100 phút thoại ngoại mạng/30 ngày. 

- Không giới hạn dung lượng truy cập Youbtube. 

- Miễn cước data truy cập dịch vụ ClipTV. 

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội 

dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên ClipTV, 

đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời. 

19 
Gói K+ Mobile 

Lite 

KL 79.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 05 kênh K+ chất lượng SD (K+SPORT1, 

K+SPORT2, K+CINE, K+ACTION, K+KIDS), xem 

tại ứng dụng ClipTV trên điện thoại/máy tính bảng 

(không xem được trên TV). Tại một thời điểm chỉ 

xem trên một thiết bị.  

- Xem các kênh truyền hình trong nước (không bao 

gồm chùm kênh VTVcab), kho phim, VOD (trừ VOD 

HBO GO) tại ứng dụng ClipTV trên 

mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một 

thời điểm xem được trên 2 thiết bị.  

- Miễn phí data truy cập dịch vụ ClipTV 

3KL 237.000 90 ngày 

6KL 474.000 180 ngày 

12KL 948.000 360 ngày 

20 
Gói Combo K+ 

Mobile 
KC 119.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 1GB/ngày truy cập Internet tốc độ cao, hết dung 

lượng hệ thống ngắt kết nối Internet. 
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TT 
Tên gói 

cước 
 Mã gói Giá cước Chu kỳ Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

12KC 1.428.000 360 ngày 

- 05 kênh K+ chất lượng SD(K+SPORT1, 

K+SPORT2, K+CINE, K+ACTION, K+KIDS), xem 

tại ứng dụng ClipTV trên điện thoại/máy tính bảng 

(không xem được trên TV). Tại một thời điểm chỉ 

xem trên một thiết bị. 

- Xem các kênh truyền hình trong nước (không bao 

gồm chùm kênh VTVcab), kho phim, VOD (trừ VOD 

HBO GO) tại ứng dụng ClipTV trên 

mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một 

thời điểm xem được trên 2 thiết bị. 

- Miễn phí data truy cập dịch vụ ClipTV 

Lưu ý: 

- Có thể đăng ký nhiều gói cước khác nhau và các gói cước này không nằm trong cùng một nhóm. 

 

B. Các gói cước tích hợp dịch vụ ClipTV trên mạng MobiFone 

1. Gói cước mFamily tích hợp ClipTV 

TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

1 CF100 CF100 100.000 30 ngày 
DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 05GB data tốc độ cao 

- 200 phút thoại nội mạng 

- 60 phút thoại ngoại mạng 

- Miễn phí gọi nội nhóm 

- 200SMS Nội mạng, 30SMS ngoại mạng (đối với thuê 
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TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

bao chủ nhóm) 

- 100SMS nội mạng, 15SMS ngoại mạng (đối với thuê 

bao thành viên) 

- Miễn phí data truy cập ClipTV, 01 tài khoản xem gói 

Gia đình (gồm kênh truyền hình trong nước, quốc tế 

cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung VOD (trừ kho 

VOD HBO Go) trên ClipTV dành cho thuê bao chủ 

nhóm đăng ký.  

- Đăng nhập xem cùng lúc trên 02 thiết bị. 

- Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ 

nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí 

thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với 

chu kỳ gói chính. 

2 CF120FN 

CF120N 120.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 10GB/30 ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ 

cao hệ thống tạm khóa Internet. 

- 2.000 phút thoại nội mạng. 

- 20 phút thoại ngoại mạng. 

- Miễn phí gọi nội nhóm.  

- 2.000 SMS nội mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).  

- 1000 SMS nội mạng (đối với thuê bao thành viên khi 

3CF120N 360.000 90 ngày 
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TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

6CF120N 720.000 180 ngày 

đăng ký hoặc gia hạn thành công) 

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và 

Cliptv.vn; 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh 

truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) 

trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời.  

- Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ 

nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí 

thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với 

chu kỳ gói chính. 

12CF120N 1.440.000 360 ngày 

 

3 
MFY200 

MFY200 200.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 100GB/30 ngày Data tốc độ cao 

- 500 phút thoại nội mạng 

- 250 phút thoại ngoại mạng 

- Cho phép chia sẻ nhóm tối đa 5 thuê bao (bao gồm 

thuê bao chủ gói) 

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn.  

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội 

dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên ClipTV dành 

cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc 

trên 2 thiết bị đồng thời. 

-  Miễn phí data truy cập Facebook, YouTube, cho thuê 

6MFY200 1.200.000 180 ngày 

12MFY200 2.400.000 360 ngày 
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TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

24MFY200 4.800.000 1440 ngày 

bao trưởng nhóm. 

- Phí thành viên 15.000 đồng/30 ngày trừ vào TKC của 

chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí 

thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với 

chu kỳ gói chính. 

4 MFY 

MFY 200.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 200GB/30 ngày Data tốc độ cao 

- Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm 

- Cho phép chia sẻ nhóm tối đa 5 thuê bao (bao gồm 

thuê bao chủ gói) 

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn.  

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung 

VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên ClipTV dành cho chủ 

nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 

-  Miễn phí data truy cập Facebook, YouTube, cho thuê 

bao trưởng nhóm. 

- Phí thành viên 15.000 đồng/30 ngày trừ vào TKC của 

chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí 

thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với 

chu kỳ gói chính. 

6MFY 1.200.000 180 ngày 

12MFY 2.400.000 360 ngày 

24MFY 4.800.000 1440 ngày 

5 MFY250 MFY250 250.000 30 ngày 
DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 300/350/400/500GB/30 ngày 

- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn. 



13 

 

TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

6MFY250 1.500.000 90 ngày 
- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung 

VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên ClipTV dành cho chủ 

nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết 

bị đồng thời. 

- Miễn phí data truy cập Facebook, YouTube, cho thuê 

bao trưởng nhóm. 

12MFY250 3.000.000 180 ngày 

24MFY250 6.000.000 360 ngày 

6 MFY250C 

MFY250C 250.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 250 GB/30 ngày 

- 250 phút thoại liên mạng, 500/2000/2500/3000 phút 

thoại nội mạng 

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung 

VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên ClipTV dành cho 

chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 

thiết bị đồng thời. 

- Miễn phí data truy cập Facebook, YouTube, cho thuê 

bao trưởng nhóm. 

6MFY250C 1.500.000 90 ngày 

12MFY250C 3.000.000 180 ngày 

24MFY250C 6.000.000 360 ngày 

2. Gói buffet dịch vụ số combo  

TT Tên gói Mã gói Giá gói 
Thời gian sử 

dụng 
Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 
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TT Tên gói Mã gói Giá gói 
Thời gian sử 

dụng 
Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

 

1 
CD 

CD 10.000 01 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 8GB/ngày truy cập Internet, hết dung lượng thì hệ thống 

ngắt kết nối internet.  

- Không tính cước cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong 

nước, không roaming).  

- Không tính cước nhắn tin nội mạng  

- Không tính cước 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong 

nước).  

- Sử dụng 01 tài khoản miễn phí để xem gói Gia đình 

(gồm kênh truyền hình trong nước, quốc tế cùng nhóm 

kênh VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) 

trên ClipTV tại https://cliptv.vn hoặc ứng dụng ClipTV 

(trên 2 thiết bị đồng thời). 

3CD 30.000 03 ngày 

7CD 70.000 07 ngày 

15CD 100.000 15 ngày 

2 CM 

CM 180.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

3CM 540.000 90 ngày 

12CM 2.160.000 360 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 9GB/10GB/ngày truy cập Internet tốc độ cao. 

- Miễn phí 10 phút đầu các cuộc gọi nội mạng MobiFone 

(trong nước, không roaming, tối đa 5.000 phút/30 ngày). 

- Miễn phí nhắn tin nội mạng (tối đa 1.000 tin nhắn/30 

ngày). 

- Không tính phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong 

nước). 
24CM 4.320.000 720 ngày 
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TT Tên gói Mã gói Giá gói 
Thời gian sử 

dụng 
Cú pháp đăng ký Quyền lợi khách hàng 

- Sử dụng 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền 

hình trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội 

dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên ClipTV tại 

https://cliptv.vn hoặc ứng dụng ClipTV (trên 2 thiết bị 

đồng thời) 

3. Gói cước CTKV tích hợp dịch vụ ClipTV  

TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

1 BIG 

BIG 125.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 11/12/13 GB/ngày sử dụng trong khu vực Cà Mau, Bạc 

Liêu   

- 2 GB/ngày sử dụng toàn quốc 

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung 

VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ ClipTV. 

- Đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời 

- Miễn cước data truy cập dịch vụ ClipTV 

3BIG 375.000 90 ngày 

6BIG 750.000 180 ngày 

12BIG 1.500.000 360 ngày 

2 DN125 DN125 125.000 30 ngày DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 7/8/9 GB/ngày sử dụng trong khu vực Đà Nẵng, Quảng 

Nam   

- 4 GB/ngày sử dụng toàn quốc 
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TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

3DN125 375.000 90 ngày 

 - 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung 

VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ ClipTV 

- Đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời 

- Miễn cước data truy cập dịch vụ ClipTV 
6DN125 750.000 180 ngày 

12DN125 1.500.000 360 ngày 

 

3 

 

 

M125 

M125 125.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 7/8/9 GB/ngày sử dụng trong khu vực TP.HCM 

- 4 GB/ngày sử dụng toàn quốc 

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung 

VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ ClipTV 

- Đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời 

- Miễn cước data truy cập dịch vụ ClipTV 

3M125 375.000 180 ngày 

6M125 750.000 360 ngày 

12M125 1.500.000 1440 ngày 
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TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

4 DB125 

DB125 125.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 7/8/9 GB/ngày sử dụng trong khu vực địa bản CTKV5 

- 4 GB/ngày sử dụng toàn quốc 

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung 

VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ ClipTV  

- Đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời 

- Miễn cước data truy cập dịch vụ ClipTV 

3DB125 375.000 180 ngày 

6DB125 750.000 360 ngày 

12DB125 1.500.000 1440 ngày 

5 HN125 

HN125 125.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 7/8/9 GB/ngày sử dụng trong khu vực địa bản Hà Nội 

- 4 GB/ngày sử dụng toàn quốc 

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung 

VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ ClipTV.  

- Đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời 

- Miễn cước data truy cập dịch vụ ClipTV 

3HN125 375.000 90 ngày 

6HN125 750.000 180 ngày 

12HN125 1.500.000 360 ngày 

6 TV125 TV125 125.000 30 ngày 
DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 7/8/9 GB/ngày sử dụng trong khu vực địa bàn CTKV8 

- 4 GB/ngày sử dụng toàn quốc 
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TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

3TV125 375.000 90 ngày 
- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung 

VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ ClipTV.  

- Đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời 

- Miễn cước data truy cập dịch vụ ClipTV 
6TV125 750.000 180 ngày 

12TV125 1.500.000 360 ngày 

4. Gói cước 5G tích hợp dịch vụ ClipTV 

TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

1 E300 

E300 100.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 15/17/19 GB/ngày data  

- Miễn phí cuộc gọi thoại nội mạng dưới 20 phút (tối đa 

1.500 phút/30 ngày) 300 phút liên mạng 

- Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Clip TV 

- 1 tài khoản MobiCloud với 100 GB lưu trữ  

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội 

dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ 

ClipTV  

- Xem 05 kênh K+ chất lượng SD (K+SPORT1, 

K+SPORT2, K+CINE, K+ACTION, K+KIDS), xem 

tại ứng dụng ClipTV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại 

một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị. 

- Xem cùng lúc được trên 4 thiết bị. 

6E300 300.000 90 ngày 

12E300 600.000 180 ngày 
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TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

2 E500 

E500 120.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

 

- 25/30/35 GB/ngày data  

- Miễn phí cuộc gọi thoại nội mạng dưới 20 phút (tối đa 

1.500 phút/30 ngày) 400 phút liên mạng 

- Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Clip TV 

- 1 tài khoản MobiCloud với 200 GB lưu trữ  

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội 

dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ 

ClipTV  

- Xem 05 kênh K+ chất lượng SD (K+SPORT1, 

K+SPORT2, K+CINE, K+ACTION, K+KIDS), xem 

tại ứng dụng ClipTV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại 

một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị. 

- Xem cùng lúc được trên 4 thiết bị. 

6E500 360.000 90 ngày 

12E500 720.000 180 ngày 

 

3 
E1000 

E1000 200.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 50/60/70 GB/ngày data  

- Miễn phí cuộc gọi thoại nội mạng dưới 20 phút (tối đa 

1.500 phút/30 ngày) 500 phút liên mạng 

- Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Clip TV 

- 1 tài khoản MobiCloud với 500 GB lưu trữ  

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội 

dung VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ 

6E1000 1.200.000 180 ngày 
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TT Tên gói cước  Mã gói Giá gói 
Thời gian 

sử dụng 

Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Quyền lợi gói 

12E1000 2.400.000 360 ngày 

ClipTV  

- Xem 05 kênh K+ chất lượng SD (K+SPORT1, 

K+SPORT2, K+CINE, K+ACTION, K+KIDS), xem 

tại ứng dụng ClipTV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại 

một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị. 

- Xem cùng lúc được trên 4 thiết bị. 

4 5GC 

5GC 200.000 30 ngày 

DK_Mã gói hoặc 

Mã gói gửi 9199 

- 8/9/10/15 GB/ngày  

- (*) Thoại nội mạng dưới 20 phút, 250 phút liên mạng 

- 01 tài khoản xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung 

VOD (trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ ClipTV 

- Đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời. 

- Miễn cước data truy cập YouTube, Facebook, Tiktok, 

ClipTV 

5GC3 600.000 90 tháng 

5GC12 2.400.000 360 ngày 

5GC24 4.800.000 720 ngày 

5. Gói cước MobiFiber tích hợp dịch vụ ClipTV 

 Các gói cước có quyền lợi xem nội dung Cơ bản 
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STT Gói cước/Mã gói 

Giá cước cung 

cấp tại khu vực 

Hà Nội và Hồ 

Chí mình 

Giá cước cung cấp 

khu vực 61 tỉnh 

thành còn lại (trừ HN 

và HCM) 

Chu kỳ sử dụng 

(1 chu kỳ = 30 

ngày) 

Quyền lợi nội dung Cơ bản 

dịch vụ ClipTV 

1 6Fiber TV1 1.080.000 960.000 7 - Xem các kênh truyền hình trong nước và 

các nội dung VOD trên dịch vụ ClipTV. 

- Sử dụng trên 2 thiết bị cùng lúc 

2 6Fiber TV2 1.380.000 1.020.000 7 

3 6Fiber TV3 1.500.000 1.320.000 7 

4 6Fiber TV4 2.100.000 1.860.000 7 

5 6Fiber TV5 2.760.000 2.340.000 7 

6 12Fiber TV1 2.160.000 1.920.000 14 - Xem các kênh truyền hình trong nước và 

các nội dung VOD trên dịch vụ ClipTV. 

- Sử dụng trên 2 thiết bị cùng lúc 

7 12Fiber TV2 2.760.000 2.040.000 14 

8 12Fiber TV3 3.000.000 2.640.000 14 

9 12Fiber TV4 4.200.000 3.720.000 14 

10 12Fiber TV5 5.520.000 4.680.000 14 

11 18Fiber TV1 3.240.000 2.880.000 21 - Xem các kênh truyền hình trong nước và 

các nội dung VOD trên dịch vụ ClipTV. 

- Sử dụng trên 2 thiết bị cùng lúc 

12 18Fiber TV2 4.140.000 3.060.000 21 

13 18Fiber TV3 4.500.000 3.960.000 21 

14 18Fiber TV4 6.300.000 5.580.000 21 

15 18Fiber TV5 8.280.000 7.020.000 21 

16 24Fiber TV1 4.320.000 3.840.000 28 - Xem các kênh truyền hình trong nước và 

các nội dung VOD trên dịch vụ ClipTV. 
17 24Fiber TV2 5.520.000 4.080.000 28 
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STT Gói cước/Mã gói 

Giá cước cung 

cấp tại khu vực 

Hà Nội và Hồ 

Chí mình 

Giá cước cung cấp 

khu vực 61 tỉnh 

thành còn lại (trừ HN 

và HCM) 

Chu kỳ sử dụng 

(1 chu kỳ = 30 

ngày) 

Quyền lợi nội dung Cơ bản 

dịch vụ ClipTV 

18 24Fiber TV3 6.000.000 5.280.000 28 - Sử dụng trên 2 thiết bị cùng lúc 

19 24Fiber TV4 8.400.000 7.440.000 28 

20 24Fiber TV5 11.040.000 9.360.000 28 

 Các gói cước có quyền lợi xem nội dung Gia đình 

STT Gói cước/Mã gói 

Giá cước cung cấp 

tại khu vực Hà Nội 

và Hồ Chí mình 

Giá cước cung cấp 

khu vực 61 tỉnh 

thành còn lại (trừ 

HN và HCM) 

Chu kỳ sử 

dụng 

(1 chu kỳ = 30 

ngày) 

Quyền lợi nội dung Gia đình dịch vụ 

ClipTV 

1 6Fiber TV1+ 1.200.000 1.080.000 7 - Xem các kênh truyền hình trong nước, quốc 

tế và các nội dung VOD trên dịch vụ 

ClipTV. 

- Sử dụng trên 2 thiết bị cùng lúc 

2 6Fiber TV2+ 1.500.000 1.140.000 7 

3 6Fiber TV3+ 1.620.000 1.440.000 7 

4 6Fiber TV4+ 2.220.000 1.980.000 7 

5 6Fiber TV5+ 2.880.000 2.460.000 7 

6 12Fiber TV1+ 2.400.000 2.160.000 14 - Xem các kênh truyền hình trong nước, quốc 

tế và các nội dung VOD trên dịch vụ 

ClipTV. 

- Sử dụng trên 2 thiết bị cùng lúc 

7 12Fiber TV2+ 3.000.000 2.280.000 14 

8 12Fiber TV3+ 3.240.000 2.880.000 14 
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STT Gói cước/Mã gói 

Giá cước cung cấp 

tại khu vực Hà Nội 

và Hồ Chí mình 

Giá cước cung cấp 

khu vực 61 tỉnh 

thành còn lại (trừ 

HN và HCM) 

Chu kỳ sử 

dụng 

(1 chu kỳ = 30 

ngày) 

Quyền lợi nội dung Gia đình dịch vụ 

ClipTV 

9 12Fiber TV4+ 4.440.000 3.960.000 14 

10 12Fiber TV5+ 5.760.000 4.920.000 14 

11 18Fiber TV1+ 3.600.000 3.240.000 21 - Xem các kênh truyền hình trong nước, quốc 

tế và các nội dung VOD trên dịch vụ 

ClipTV. 

- Sử dụng trên 2 thiết bị cùng lúc 

12 18Fiber TV2+ 4.500.000 3.420.000 21 

13 18Fiber TV3+ 4.860.000 4.320.000 21 

14 18Fiber TV4+ 6.660.000 5.940.000 21 

15 18Fiber TV5+ 8.640.000 7.380.000 21 

16 24Fiber TV1+ 4.800.000 4.320.000 28 - Xem các kênh truyền hình trong nước, quốc 

tế và các nội dung VOD trên dịch vụ 

ClipTV. 

- Sử dụng trên 2 thiết bị cùng lúc 

17 24Fiber TV2+ 6.000.000 4.560.000 28 

18 24Fiber TV3+ 6.480.000 5.760.000 28 

19 24Fiber TV4+ 8.880.000 7.920.000 28 

20 24Fiber TV5+ 11.520.000 9.840.000 28 
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C. Các gói cước hợp tác cung cấp trên mạng Viettel 

TT Loại gói Giá cước Chu kỳ 
Cú pháp soạn tin 

đăng ký 
Đầu số Quyền lợi khách hàng 

1 

Gói ngày 2.000 01 ngày DK C1 

9829 

- Xem gói Cơ bản (gồm kênh truyền hình trong nước, quốc 

tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung VOD (trừ kho 

VOD HBO Go) trên dịch vụ ClipTV. 

Gói tuần 10.000 07 ngày DK C7 

Gói tháng 30.000 30 ngày DK C30 

Gói tháng 50.000 01 tháng DK VIP 9829 

- Xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình trong nước, quốc 

tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung VOD (trừ kho 

VOD HBO Go). trên dịch vụ ClipTV 

Gói ngày 3.000 01 ngày DKTV 9829 

-  Xem gói Cơ bản (gồm kênh truyền hình trong nước, quốc 

tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung VOD (trừ kho 

VOD HBO Go) trên dịch vụ ClipTV Miễn phí data truy cập 

dịch vụ 

Lưu ý: Có thể đăng ký nhiều gói cước khác nhau và các gói cước này không nằm trong cùng một nhóm. 

D. Các gói cước hợp tác cung cấp trên mạng Vinaphone 

TT 
Nhóm gói 

cước 

Loại gói 

cước 
Giá cước Chu kỳ 

Cú pháp soạn 

tin đăng ký 
Đầu số Quyền lợi khách hàng 

1 

Vinaphone 

Cổng Carrier 

Billing 

Gói ngày 2.000 01 ngày DK C1 9686 - Xem gói Cơ bản (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD 

HBO Go) trên dịch vụ ClipTV Gói tuần 10.000 07 ngày DK C7 9686 
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TT 
Nhóm gói 

cước 

Loại gói 

cước 
Giá cước Chu kỳ 

Cú pháp soạn 

tin đăng ký 
Đầu số Quyền lợi khách hàng 

Gói tháng 30.000 30 ngày DK C30 

9686 

- Xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD 

HBO Go). trên dịch vụ ClipTV 

3 tháng 90.000 90 ngày DK C90 

6 tháng 180.000 180 ngày DK C180 

12 tháng 320.000 360 ngày DK C365 

2 
VinaPhone 

 

Gói ngày 2.000 01 ngày DK A 9686 - Xem gói Cơ bản (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD 

HBO Go) trên dịch vụ ClipTV 

- Miễn phí data truy cập dịch vụ 
Gói tuần 10.000 07 ngày DK AT 9686 

Gói tháng 50.000 30 ngày DK AM 9686 

- Xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình 

trong nước, quốc tế cùng nhóm kênh 

VTVCab), nội dung VOD (trừ kho VOD 

HBO Go). trên dịch vụ ClipTV 

- Miễn phí data truy cập dịch vụ 

Lưu ý: Có thể đăng ký nhiều gói cước khác nhau và các gói cước này không nằm trong cùng một nhóm. 
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E. Các gói cước cho thuê bao internet 

TT 
Nhóm gói 

cước 
Loại gói cước Giá cước Chu kỳ Cách đăng ký Quyền lợi khách hàng 

1 Gói Cơ bản 

1 tháng 30.000 30 ngày 

Khách hàng lựa chọn 

gói cước theo nhu 

cầu và tùy chọn hình 

thức thanh toán 

 

- Xem gói Cơ bản (gồm kênh truyền hình trong nước, 

quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội dung VOD 

(trừ kho VOD HBO Go) trên dịch vụ ClipTV 

- Kho phim trong nước và quốc tế đặc sắc. 

- Một tài khoản dùng đồng thời 4 thiết bị. 

-  Chất lượng hình ảnh HD. 

3 tháng 90.000 90 ngày 

6 tháng 180.000 180 ngày 

12 tháng 360.000 360 ngày 

2 Gói Gia đình 

1 tháng 60.000 30 ngày 

Khách hàng lựa chọn 

gói cước theo nhu 

cầu và tùy chọn hình 

thức thanh toán 

- Xem gói Gia đình (gồm kênh truyền hình trong 

nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab), nội 

dung VOD (trừ kho VOD HBO Go). trên dịch vụ 

ClipTV 

- Xem tất cả phim Việt chiếu rạp, phim độc quyền, 

bom tấn Hollywood,.... 

- Kho nội dung VOD được cập nhật hàng ngày. 

- Dùng cùng lúc 4 thiết bị, chất lượng lên đến Ultra 

HD/4K. 

3 tháng 180.000 90 ngày 

6 tháng 360.000 180 ngày 

12 tháng 720.000 360 ngày 

4 Gói HBO Go 1 tháng 100.000 30 ngày 

 

Khách hàng lựa chọn 

gói cước theo nhu 

cầu và tùy chọn hình 

- Xem gói HBO Go (gồm kênh truyền hình trong 

nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab) 

- Xem kho nội dung VOD hấp dẫn với series phim 
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TT 
Nhóm gói 

cước 
Loại gói cước Giá cước Chu kỳ Cách đăng ký Quyền lợi khách hàng 

3 tháng 300.000 90 ngày 

thức thanh toán độc quyền của HBO. 

- Số lượng thiết bị hỗ trợ: Xem trên 02 thiết bị tại 1 

thời điểm với các nội dung của HBO; xem trên 04 

thiết bị tại 1 thời điểm với các nội dung thông 

thường của ClipTV. 

6 tháng 600.000 180 ngày 

5 Gói HBO Basic 1 tháng 69.000 30 ngày 

Khách hàng lựa chọn 

gói cước theo nhu 

cầu và tùy chọn hình 

thức thanh toán 

- Xem gói HBO Basic (gồm kênh truyền hình trong 

nước, quốc tế cùng nhóm kênh VTVCab)  

- Xem kho nội dung VOD hấp dẫn với series phim 

độc quyền của HBO. 

- Xem trên 1 thiết bị tại 1 thời điểm với các nội dung 

của HBO; xem trên 04 thiết bị tại 1 thời điểm với 

các nội dung thông thường của ClipTV 

 

Lưu ý: 

- Có thể đăng ký nhiều gói cước khác nhau và các gói cước này không nằm trong cùng một nhóm. 

- Không miễn phí data khi khách hàng truy cập dịch vụ . 

- Khách hàng đăng ký 06 tháng gói Cơ bản hoặc Gia đình được tặng 01 tháng. Khách hàng đăng ký 12 tháng gói Cơ bản hoặc Gia 

đình được tặng 02 tháng. 
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